PHIẾU HỌC TẬP BỔ TRỢ CHO TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN  TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI


TRƯỜNG THCS TÂN TRIỀU
KHỐI 6
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 3
Name: ……………………………………………… 


Class: ………………

A. Nội dung cần chuẩn bị:

1.Textbook, notebook,pens ( blue & red)

2.Bảng động từ bất quy tắc 
B. Kiến thức cần ghi nhớ: Unit 9 ( A closer look 1,2)
1. Vocabulary: từ vựng liên quan trong unit 9

2. Pronunciation: /əu/ and /ai/

3. Grammar: The present perfect tense

- Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

- Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

- Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hòan thành
C. Bài tập bổ trợ:
Bài 1:Cho dạng quá khứ phân từ (V3) của các động từ sau,dùng bảng động từ bất quy tắc nếu cần.
	            V
	            V3
	             V
	           V3

	Be
	
	Speak (nói)
	

	Want (muốn)
	
	Leave (rời đi)
	

	Arrive (đến)
	
	Bring (mang theo)
	

	Run (chạy)
	
	Tell (nói)
	

	Go (đi)
	
	Come (đến)
	

	Write (viết)
	
	Forget (quên)
	

	Send (gửi)
	
	Give (đưa)
	

	Cry (khóc) 
	
	Look (nhìn)
	

	See (nhìn)
	
	Work (làm việc)
	

	Take (lấy)
	
	Win (chiến thắng)
	

	Live (sống)
	
	Cut (cắt)
	

	Buy (mua)
	
	Steal (lấy)
	

	Know (biết)
	
	Fly (bay)
	

	Do (làm)
	
	Sing (hát)
	

	Eat (ăn)
	
	Grow (phát triển)
	


Bài 2. Điền “have/has”

1. During the five years, John ___ had 15 different jobs.

2. He _____ worked in a banking sector.

3. Teddy _____ been a teacher since 2004.

4. I ____ been on holiday for six days.

5. I and Kate ____ started our own company this year.

Bài 3. Viết câu trả lời cho các câu nghi vấn sau
1. Has the baby slept? --> Yes, ___________/ No, _________

2. Have Jim and you called your father? --> Yes, ___________/ No, _________
3. Has he had dinner yet? --> Yes, ___________/ No, _________

4. Have they called me? --> Yes, ___________/ No, _________

5. Has Sharah read that book? --> Yes, ___________/ No, _________
Bài 4. Viết những câu sau với thì hiện tại hoàn thành ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn

1. He has lived here for three years.

(-)_____________________________________

(?)    __________________________________

2.(+) __________________________________

(-) We haven’t been here for two weeks.

(?)    __________________________________

3.(+) __________________________________

    (-)_____________________________________

(?) Have they missed the train?

4. I have had breakfast this morning.

(-)_____________________________________

(?)_____________________________________

5.(+) __________________________________

    She hasn’t passed the exam.

Bài 5. Chọn câu trả lời thích hợp điền vào chỗ trống

1. My sister i still studying.She                            her homework yet.

A. haven’t finished                             B. not finished 

C. hasn’t finished                               D. has not finishived



2. Since moving to Alberta, I                         a lot about the oil industry.

A. learned           B. have learning           C. have learned        D. has learned

3. My father                         golf.

A. never played                      

B. have never played

C. has never played                

D. has not playing
4. Our class                        3 grammar quizzes so far this semester.
A. has had            B. have had               C. had                D. has having

5. I                           English for 10 years,but I still have a lot to learn.
A. studied             B. has studied          C. have studied         D. have studying

6. Every year for the past five years,my family                      to the Hawaii for a summer vacation.
A. has traveling            B. has traveled          C. traveled         D. have traveled

Bài 6. Điền “since” hoặc “for” vào chỗ trống

1. She has been in Vung Tau ................ January.

2.Ha and Nam have seen this film .............. 7 o’clock.

3. I have sent her 3 letters ................. last week.

4. My sister has worked at that hospital .................. 5 years.

5. I have known her ................ we were at elementary school.

6. Nam has become a footballer .................  3 years.

7. She’s been in London ................ Monday.

8. Mike has lived in Hanoi ................ four years.

9. I have written to her ................... Christmas.

10. We’ve not seen her ................... last month.

